NHÁNH II : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
(Thực hiện từ 23/03  đến 27/03/2026)
                      *************************************************
THỨ HAI NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2025
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ TRUYỆN- THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô đón trẻ vào lớp,nhắc nhở trẻ chào ông bà bố mẹ,cất đồ dùng đúng nơi quy định
2.Trò chuyện
- Chúng mình đang học chủ đề nhánh gì?
- Các con biết những PTGT đường thủy và đường hàng không nào ?
- Khi ngồi trên các PTGT đấy thì các con phải làm gì ?
 => Giáo dục : Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn, không đùa nghịch ...
2. Điểm danh:(thực hiện theo kế hoạch tuần)
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:                    
                      PTTM : Tạo hình : “Cắt dán thuyền trên biển”
1. Mục đích
* Kiến thức
- Trẻ biết thuyền là phương tiện giao thông đường thủy
- Trẻ biết cách cắt các nét xiên, nét thẳng, để tạo ra  hình dán thành con thuyền (MT92)
*Kỹ năng:
-  Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay thông qua hình thức cắt dán tranh.
- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ cho trẻ 
* Thái độ
[bookmark: _Hlk192770365]- Trẻ biết nhận xét cách phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét của bức tranh(MT95)
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết  chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông. 
2. Chuẩn bị.
 * Đồ dùng của cô:
 -Tranh mẫu cắt dán thuyền, Giá trưng bày
 - Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”
 * Đồ dùng của trẻ: Giấy màu, giấy nền, hồ dán.
3.Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”
+Các con vừa hát bài hát gì?

+ Thuyền là phương tiện giao thông đường gì?
+ Ngoài thuyền ra con còn biết những phương tiện gt đường thủy nào nữa ?
=> Các con à !có rất nhiều các phương tiện tham gia gt đường thủy như tàu thủy, ca nô, thuyền buồm,…khi ngồi trên các phương tiện này, các con phải ngồi yên, không nô nghịch.. để giữ an toàn
- Hôm nay cô cùng các con sẽ cắt dán những con thuyền thật đẹp nhé.
 2. Nội dung :
2.1 : Hoạt động 1: Trải nghiệm kiến thức 
a.Khảo sát:
*Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu
- Cô cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại:
+ Cô có bức tranh gì đây?
+ Thuyền là phương tiện giao thông đường gì? (Đường thủy)
+ Cô cắt thân thuyền là những hình gì? (Hình thang)?Màu gì?(màu vàng)
+ Cô cắt cánh buồm bằng những hình gì? (Hình tam giác).Màu gì?(Màu xanh, hồng)
+ Cắt xong cô làm gì?
+ Để bức tranh thêm phần sáng tạo cô còn cắt thêm gì đây?
=> Khái quát: Đây là bức tranh cắt dán thuyền trên biển, cánh buồm cắt hình tam giác màu xanh còn thân thuyền cắt hình thang màu vàng
- Các con có muốn cắt dán được chiếc thuyền giống của cô không ?
- Để cắt được chiếc thuyền đẹp các con hãy quan sát
cô cắt dán trước nhé.
 *Cô cắt dán mẫu 
+ Trước tiên chọn giấy màu vàng cắt thân thuyền , cô cắt 2 nét xiên từ góc giấy hình chữ nhật để làm thân thuyền. Sau đó cắt tiếp cánh buồm, Cô dùng hình vuông màu xanh cắt chéo tạo thành cánh buồm hình tam giác .Cắt xong cô phết hồ vào mặt trái của tờ giấy, cô phết thật đều vào than thuyền và dán vào vở khi dán cô đặt cho cân đối rồi mới dán vào, tiếp theo cô dán đến cánh buồm, như vậy cô đã cắt dán được hình cái thuyền rồi (xong cô vẽ thêm các đường cong để làm sóng biển và tô màu)
b.Thực hành sáng tạo 
 - Cô nhắc trẻ cách bố cục tranh.
- Cho trẻ thực hiện cắt dán.
 + Cô đến bên từng trẻ hỏi trẻ cắt dán gì? Cắt dán như
thế nào?
+ Cô đi quan sát trẻ thực hiện, gợi ý, động viên, khuyến khích trẻ. (Mở nhạc không lời)
- Cô đi giúp đỡ những trẻ chưa thực hiện được hoặc còn lúng túng.
- Gợi ý trẻ cắt dán thêm các chi tiết phụ
2.2 : Hoạt động 2 : Giải thích 
- Sắp hết thời gian cô nhắc trẻ hoàn thành sản phẩm.
- Lần lượt từng trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình lên giá.
- Cho trẻ quan sát và trao đổi về sản phẩm của các bạn với nhau 
+ Con thích bức nào nhất? Vì sao con thích bức tranh nay?
- Cô mời 1-2 trẻ lên giới thiệu bức tranh của trẻ
- Cô nhận xét chung, tuyên dương những bạn có sản phẩm đẹp, khuyến khích động viên những bạn chưa đẹp và giáo dục trẻ.
2.3. Hoạt động 3: Củng cố /Áp dụng
- Hôm nay cô và các con học hoạt động gì ?
- Các con có thích không ?
- Giờ học sau cô và các con sẽ cùng nhau cắt dán thật
 nhiều chiếc thuyền để mang về tặng bố mẹ nhé 
3: Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học.
- Chuyển sang hoạt động khác.
	

- Bài hát “Em đi chơi thuyền”
-Đường thủy
-Ca nô, thuyền buồm...

-Vâng ạ










- Tranh con thuyền
- Đường thủy

- Trẻ trả lời
 
- Trẻ trả lời

 - Bôi keo, dán
-Đám mây

-Trẻ lắng nghe


-Có ạ

-Vâng ạ





-Trẻ quan sát và lắng nghe









-Trẻ trả lời


-Trẻ thực hiện





-Trẻ lên trưng bày sản phẩm


-Trẻ trả lời


-Trẻ lắng nghe



- Cắt dán thuyền trên biển
- Có ạ
- Vâng ạ






III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát: Cây hoa bỏng và cây hoa giấy
Trò chơi :Trốn tìm
Chơi tự do : Phấn , lá ,sỏi
1.Mục đích.
 *Kiến thức
[bookmark: _Hlk185436739]- Trẻ biết tên, đặc điểm của Cây hoa bỏng và cây hoa giấy
- Trẻ biết được lợi ích của cây.
 *Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát,so sánh,tư duy cho trẻ
- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 *Thái độ: 
- Giáo dục trẻ chăm sóc,bảo vệ cây hoa
2.Chuẩn bị : 
*Đồ dùng của cô
- Cây hoa bỏng và cây hoa giấy
- Que buộc con bướm,que chỉ
*Đồ dùng của trẻ:
- Lá chuối, phấn, sỏi...
3. Tiến hành họat động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày ,kiểm tra sức khỏe sau đó dẫn dắt vào nội dung bài học
2. Nội dung
2.1.Hoạt động 1 : Quan sát” Cây hoa bỏng và cây hoa giấy”
*Quan sát cây hoa bỏng
+ Cô có cây gì đây?
+ Cây hoa bỏng có những bộ phận nào?
- Cô cho trẻ quan sát kĩ hơn và cho trẻ chỉ đặc điểm của cây:
+ Đây là phần gì của cây?

+ Thân cây như thế nào? Chúng mình sờ xem thân cây như nào? Sần hay nhẵn?
+  Lá cây có dạng hình gì? Chúng mình sờ xem lá như thế nào? Dầy hay mỏng?có mọng nước không?
+ Cây có nhiều cành không? Mỗi cành có gì đây nhỉ?
+ Hoa màu gì? To hay bé nhỉ?

+ Muốn cây xanh tốt thì các con phải làm gì?
=>Cô khái quát : Cây hoa bỏng là loài cây mọng nước, phiến lá dày và cây có rất nhiều bông hoa li ti màu đỏ
* Quan sát cây hoa giấy( tương tự như cây hoa bỏng)
* So sánh
- Giống nhau: Đều là cây hoa,làm đẹp cho vườn trường
- Khác nhau: 
+ Cây hoa bỏng là loại cây mọng nước,lá dày màu xanh thẫm,hoa màu đỏ mọc thành chùm li ti
+ Cây hoa giấy thân leo có gai,lá mỏng,hoa mọc thành chùm,hoa to(hoa có màu hồng,đỏ,cam...)
2.2 Hoạt  động 2 : Trò chơi vận động “Trốn tìm”
- Cô phổ biến lại luật chơi,cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3 Hoạt động 3 :  Chơi tự do phấn,lá,sỏi....
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3.Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	 

 




- Cây hoa bỏng
- Trẻ trả lời


- Rễ cây,hút chất dinh dưỡng nuôi cây
- Thân cây bé, nhẵn nhụi

- Lá hình tròn, lá dày, mọng nước
- Nhiều ạ, hoa ạ
- Hoa màu đỏ,bé,mọc thành chùm 
- Chăm sóc,bảo vệ,tưới nước





- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe







V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                                  * Trò chơi :”Bắt chước tạo dáng”
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô quan sát, động viên trẻ trong quá trình chơi”
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
                                   **************************************
THỨ BA NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô đón trẻ vào lớp,nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân
2. Trò chuyện:
- Cô nhẹ nhàng trò chyện với trẻ theo chủ đề
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC : 	
PTNT:LQVT: Nhận biết nhóm có số lượng trong phạm vi 5. NB số 5  
1. Mục đích
[bookmark: _Hlk185444701]* Kiến thức:
-Trẻ đếm đến 5, nhận biết các nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số 5 (MT33)
- Trẻ quan tâm , thích đếm số lượng các đồ vật xung quanh (MT28)
-Trẻ tìm và tạo được các nhóm có số lượng từ 1-5 theo yêu cầu của cô
*Kỹ năng : 
- Rèn kỹ năng đếm, kỹ năng xếp tương ứng 1-1
- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
*Thái độ :
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô , có nề nếp trong học tập
-Trẻ có ý thức hoạt động tập thể
2.Chuẩn bị
*Đồ dùng của cô
- Mô hình triển lãm : Máy bay, thuyền, khinh khí cầu ...
- Nhạc bài hát:”Bạn ơi có biết,Anh phi công ơi”
- Loto xe máy, mũ bảo hiểm, thẻ số 5 (Mỗi trẻ 1 rổ )
* Đồ dùng của trẻ
- Đầu tóc trang phục gọn gàng
- Loto xe máy, mũ bảo hiểm, thẻ số 5 (Mỗi trẻ 1 rổ )
3. Tiến hành hoạt động
	               Hoạt động của cô
	Dự kiến H/Đ của trẻ

	1. Hoạt động 1: Ốn số lượng 4
- Cô cho cả lớp đi tham quan “Triển lãm “ vừa đi trẻ hát bài hát “Bạn ơi có biết ”
- Các con ơi đã đến nơi rồi.
- Các con ơi trong phòng triển lãm có những loại phương tiện giao thông nào ?
- Có mấy chiếc máy bay? 

- Các con đếm xem có bao nhiêu chiếc thuyền? 

- Có mấy chiếc khinh khí cầu? 
- Cho trẻ đếm và đặt sô tương ứng.
- Các loại phương tiện này là phương tiện giao thông đường gì?( phương tiện giao thông đường hàng không, đường thủy)
=>Giáo dục trẻ giữ an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
2. Hoạt động 2: Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. NB số 5
- Các con nhìn xem cô có những gì nào?

- Các con xem rổ của mình có đồ giống của cô không?
- Cô xếp 5 chiếc xe máy.
- Cô xếp gì đây?  Các con đếm có mấy chiếc xe máy ?
- Các con cùng sếp với cô nào.
- Khi di chuyển bằng xe máy, các con phải đội cái gì trên đầu để giữ an toàn? 
- Vậy cô con mình hãy xếp 4 chiếc mũ bảo hiểm ra nào ( vừa xếp vừa đếm)
- Chúng mình xếp dưới mỗi chiếc máy xe máy là 1 chiếc mũ bảo hiểm tương ứng 1:1, xếp từ trái qua phải.
- Cô hỏi trẻ nhóm xe máy và nhóm mũ như thế nào?
- Nhóm xe máy  và nhóm mũ nhóm nào nhiều hơn?nhiều hơn mấy?
- Nhóm xe máy  và nhóm mũ nhóm nào ít hơn ? ít hơn mấy?
- Muốn dưới mỗi chiếc xe máy nào cũng có 1 chiếc mũ thì chúng ta phải làm như thế nào?
- Tặng thêm mấy chiếc mũ nữa?
-  Vậy bây giờ cô con mình sẽ thêm 1 chiếc mũ nữa nhé!
- Cô cho trẻ đếm lại nhóm xe máy và nhóm mũ
- Nhóm nhóm xe máy và nhóm mũ như thế nào? Cùng bằng mấy?
- Chúng mình gắn thẻ số mấy nhỉ?
- Cho trẻ gắn thẻ số 5 tương ứng
- Cô cho trẻ đọc số 5, cả lớp đọc, các tổ đọc, gọi cá nhân đọc.
- Cô giơ thẻ số 5 lên giới thiệu :Đây là số 5, số 5 của cô gồm 1 nét ngang, 1 sổ thẳng và 1 nét cong hở trái. (Cô mời cả lớp nhắc lại, nhóm , cá nhân)
- Cô cho trẻ cất, vừa cất vừa đếm lần lượt số mũ.
-Tiếp tục cô cất dần xe máy cho đến hết xe máy.

=> Củng cố: Hỏi trẻ quanh lớp có những đồ dùng gì có số lượng là 5
 3.Hoạt động 3:  Luyện tập
* Trò chơi : Thi tài
- Trên đây cô đã chuẩn bị 3 chiếc bảng có gắn các nhóm phương tiện giao thông có số lượng khác nhau . Lớp được chia làm 3 đội.
- Cách chơi: Nhiệm vụ của các đội đó là lần lượt các thành viên của các đội bật liên tục vào các vòng, lên tìm nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 5 và tìm thẻ số tương ứng gắn vào
- Luật chơi: Thời gian được tính là một bản nhạc. Đội nào gắn thẻ số đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
* Kết thúc
- Cho trẻ hát bài hát “Anh phi công ơi” và chuyển sang hoạt động khác
	
-Trẻ hát


- Thuyền, máy bay, khinh khí cầu...
- 1,2,3,4.  Có 4 chiếc máy bay ạ
- 1,2, 3,4. Có 4 chiếc thuyền ạ
- Có 4 chiếc khinh khí cầu 
- Trẻ đếm và đặt số
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe.



- Lô tô xe máy,mũ bảo hiểm ạ
- Có ạ
 
- Xe máy.Trẻ 1,2,3,4,5
- Trẻ xếp cùng cô.
- Mũ bảo hiểm ạ.

- Trẻ xếp



- Không bằng nhau
- Nhóm xe máy ạ, nhiều hơn là 1 ạ 
- Nhóm mũ ít hơn nhóm xe máy ạ, ít hơn là 1 ạ 
 - Tặng thêm 1 chiếc mũ ạ

- 1 ạ
- trẻ thêm 1 mũ

-Trẻ đếm cùng cô.
 - Bằng nhau ạ. Đều bằng 5 ạ
 - Số 5 ạ.
 
-Trẻ đọc
 
-Trẻ lắng nghe



- Trẻ vừa cất và đếm lại số xe máy còn lại. 
-Trẻ tìm và nói kết quả.


 
-Trẻ lắng nghe
 
 
 




-Trẻ chơi




-Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                                      Quan sát: Rau cải thìa và rau ngót
                                 	Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
                                         Chơi tự do phấn, lá sỏi và đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
* Kiến thức 
- Trẻ biết tên gọi,đặc điểm cấu tạo, của rau cải thìa và rau ngót
- Trẻ so sánh được các đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa 2 cây rau
* Kỹ năng 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý,ghi nhớ có chủ đích
- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
* Thái độ
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết ăn các loại rau để có cơ thể khỏe mạnh, đồng thời biết chăm sóc rau sạch
2. Chuẩn bị:
- Rau cải thìa và rau ngót,  Phấn , lá ,sỏi
- Đầu tóc trang phục gọn gàng, 
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ .
- Cô giới thiệu vườn rau sạch của trường và cho trẻ đi tham quan.
+ Trong vườn rau có những loại rau gì?
+ Muốn có được vườn rau đẹp thì các con phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc, không dứt lá, dẫm đạp 
lên rau....
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát rau cải thìa và rau ngót
 * Quan sát rau cải thìa
- Cô cho trẻ quan sát rau ngót và đàm thoại:
+ Đố các con biết đây là cây gì? 
+ Cây rau cải có đặc điểm gì?

+ Đây là gì ?(thân cây rau cải)
+ Lá rau cải như thế nào? (lá to dài, màu xanh)
+ Các con đoán cây rau cải có hoa như thế nào? (nhỏ, vàng….)
+ Rau cải thuộc nhóm dinh dưỡng nào? 
+ Ai có thể kể một số món chế biến từ rau cải ?
+ Muốn cây rau xanh tốt thì con phải làm gì ? (tưới cây, nhổ cổ, bắt sâu…)
=> Cô khái quát cải: Rau cải là loại rau được trồng phổ biến ở miền bắc, rau cải thân nhỏ, lá to, dài và có màu xanh, rau cảỉ được chế biến các món như, rau cải luộc, rau cải sào tỏi, rau cải nấu canh, rau cải nhúng lẩu, ăn rau cải rất giàu vitamin và chất khoáng, vì vậy chúng mình ăn nhiều rau nhé.
* Quan sát rau ngót (Tương tự như quan sát rau cải)
* So sánh
- Giống nhau: đều là rau ăn lá
- Khác nhau: Rau cải lá dài lá mọc từ cuống còn rau ngót mọc trên tàu lá, nhiều tàu,lá nhỏ 
=> Giáo dục :Chăm sóc, bảo vệ không dứt lá, dẫm, đạp lên rau
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần(Cô quan sát,động viên trẻ chơi)
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi.
3.Kết thúc:
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển sang hoạt động khác 
	



- Trẻ kể
- Chăm sóc,tưới cây








- Cây rau cải thìa
- Thân nhỏ, lá to có màu xanh
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- vitamin và chất khoáng
- Xào, luộc, nấu canh
-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe







-Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


-Trẻ chơi





V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                                   Trò chơi:”Ô tô về bến”
+ Luật chơi: Ô tô vào đúng bến của mình. Ai đi nhầm phải ra ngoài một lần chơi.
+ Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy màu khác  nhau.Khi cô giáo nói: “Ô tô chuẩn bị về bến,” cô sẽ đưa ra hiệu lệnh màu cờ nào, ô tô có màu đó sẽ vào bến.Trẻ được tự do chạy thời lái ô tô và vặn tay trước ngực như lái ô tô, nói: “Bim, bim, bim…”Mỗi 30 giây, cô giáo sẽ đưa ra hiệu lệnh một lần. Khi cô giáo giơ cờ màu nào, ô tô có màu đó sẽ chạy về bến. Các ô tô khác vẫn tiếp tục chạy nhưng chậm lại. Trẻ nào đi nhầm bến sẽ phải ra khỏi trò chơi một lần.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô quan sát, động viên,khuyến khích trẻ chơi )
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	

*********************************************
THỨ TƯ NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà,bố mẹ , cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II:HOẠT ĐỘNG HỌC
                                          Thể dục: Ném xa bằng 2 tay
                                          TCVĐ   :Chạy tiếp cờ

1. Mục đích
* Kiến thức:
-Trẻ biết tên BTVĐ : “Ném xa bằng 2 tay” thực hiện đúng tư thế, biết dùng sức của tay và thân để ném túi cát đi xa.
- Trẻ biết phối hợp giữa tay và mắt để thực hiện bài tập(MT4)
 * Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý,ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kỹ năng ném xa bằng 2 tay và định hướng không gian khi thực hiện bài tập. 
* Thái độ: 
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Túi cát, cờ, vạch chuẩn
- Đầu tóc trang phục gọn gàng
3.Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn đinh tổ chức:
- Cô trò chuyện cùng trẻ sau đó dẫn dắt vào bài học
2. Nội dung
2.1.Hoạt động 1 : Khởi động.
- Cô cho trẻ di chuyển theo tiếng xắc xô:
Cho trẻ đi vòng tròn, kết hợp đi các kiểu: đi kiễng chân, đi thường. Chuyển sang đi gót chân, sau đó đi khom lưng. Trẻ đi dậm chân tại chỗ, sau đó chuyển qua chạy chậm, rồi chạy nhanh. Trẻ trở về đi thường và chạy chậm, kết thúc bằng việc xếp hàng ngang để chuẩn bị tập các bài tập phát triển chung (BTPTC).
 * BTPTC
+ Động tác1, tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước (2 lần, 8 nhịp).

	


+ Động tác 2, chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối (2 lần, 8 nhịp).

	


+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 8 nhịp)




+ Động tác4, bật: Bật tại chỗ (2 lần, 8 nhịp) 

	


*  Vận động cơ bản : “Ném xa bằng 2 tay”
- Cô giới thiệu tên vận động: “Ném xa bằng 2 tay”
- Cô làm mẫu lần 1: Cô sẽ thực hiện một lần mà không giải thích để các con quan sát
- Cô làm mẫu lần 2: vừa làm vừa phân tích : 
+  TTCB:  Đứng chân trước, chân sau, hai tay cầm túi cát đưa cao trên đầu, thân trên hơi ngả ra sau.. Khi có hiệu lệnh “Ném” người cô hơi ngả về sau, dùng sức của thân và tay để ném túi cát đi xa về phía trước, ném xong cô chạy nhanh nhặt túi cát bỏ vào rổ rồi đi về cuối hàng. 
-Mời trẻ thực hiện:
+ Cô mời 1 trẻ lên thực hiện 
+ Cô mời từng trẻ thực hiện cho đến hết cả lớp
+ Cô tổ chức cho 2 tổ thi đua
=> Cô quan sát, sửa sai và khuyến khích các con trong quá trình thực hiện.
* Trò chơi :” Chạy tiếp cờ”
+ Luật chơi: Khi nhảy đến ống cờ phải đổi cờ rồi cầm chạy về đưa cho bạn đứng đầu hàng. Khi nhận được cờ bạn đầu hàng mới được nhảy tiếp
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội đều nhau đứng thành
 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh “hai, ba” của cô thì 2 trẻ
đứng đầu của 2 hàng chạy  lên phía trước lấy 1 lá cờ chạy nhanh về đưa cho bạn thứ hai. Khi bạn thứ hai nhận được cờ thì tiếp tục chạy thật nhanh lên đến ống cờ, đổi cờ khác rồi cầm chạy nhanh về đưa cho bạn thứ 3. Bạn nào chạy  xong xuống đứng cuối hàng. Cứ tiệp tục như vậy cho đến hết, đội nào xong trước là thắng cuộc. (nếu ai không nhớ đổi cờ sẽ mất lượt chơi )
 - Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát, động viên trẻ chơi.
2.2 .Hoạt động 2 : Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng 
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét, động viên, khen ngợi trẻ và chuyển sang hoạt động khác
	



-Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô






-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện






-Trẻ quan sát


-Trẻ quan sát và lắng nghe





-Trẻ lần lượt thực hiện
-2 tổ thi đua




-Trẻ lắng nghe











-Trẻ chơi


-Trẻ đi nhẹ nhàng


-Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                  Quan Sát: Cây khế và cây bưởi 
                   Trò chơi : Nhảy bao bố
                   Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế và cây bưởi
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây khế và cây xoài ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng; bao nhảy
- Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
*Đồ dùng của trẻ 
-Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	                        Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát,điểm danh , kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân 
- Cô hướng trẻ vào nôi dung bài học 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát
*Quan sát Cây khế
- Cô dẫn trẻ đến bên cây khế và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cây khế có những đặc điểm gì?

- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Cành khế như thế nào?
- Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
- Cây có quả không ?
- Quả khế như thế nào?
- Ai đã được ăn khế rồi? Ăn khế có vị gì?

=> Cô khái quát :Đây là cây khế, gốc cây to, sần sùi, thân cây to và cao, màu nâu, sờ thấy sần sùi. Lá cây tròn, nhẵn, màu xanh. Quả khế to, có mũi.
*Quan sát cây bưởi (Tương tự cây khế )
* So sánh
-Giống nhau đều là cây ăn quả, có gốc ,thân,cành,lá
- Khác nhau:+ Cây khế lá bé xanh nhạt ,quả bé thường có 5 múi hình ngôi sao
                   +Cây bưởi lá to màu xanh đậm ,quả to (tròn) bên trong quả có nhiều múi, có hạt
=>Giáo dục :  muốn cho cây  luôn tươi tốt ra nhiều hoa thì chúng mình phải chăm sóc cây tưới cho cây nhặt cỏ cho cây nữa.
2.2.Hoạt động 2:Trò chơi “Nhảy bao bố” 
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 2  đội và lần lượt mỗi thành viên của đội sẽ sỏ chân vào bao khi có hiệu lệnh thì thành viên của 2 đội sẽ cầm chắc bao và nhảy về vạch đích
+ Luật chơi: Đội nào nhảy chưa tới đích đã quay lại hoặc bỏ bao giữa chừng sẽ thua cuộc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát , nhận xét, động viên trẻ
2.3.Hoạt động 3: Chơi theo ý thích, phấn, lá ,sỏi
- Cô giới thiệu đồ chơi cho trẻ tự hướng vào đồ chơi mình yêu thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát, động viên trẻ chơi
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô





- Cây khế
- Có gốc cây, thân cây, lá cây
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì
- Nhiều cành,cành nhỏ
- Lá cây màu xanh nhạt, nhỏ
- Có ạ
- Quả khế có múi
- Con ạ. Ăn khế có vị ngọt?
- Trẻ chú ý lắng nghe





-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi



-Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                                   Trò chơi :”Tập tầm vông”
- Cách chơi : 1 tay cô cầm đồ chơi, một tay cô không cầm gì ,cô dấu 2 tay ra đằng sau nắm lại. Khi hát bài đồng dao “tập tầm vông tay không tay có” cô đưa ra trước mặt và làm động tác đảo nhau cho đến khi bài đồng dao kết thúc ,2 tay cô vẫn nắm và giơ lên trước mặt của cô.
- Luật chơi: bạn nào đoán đúng tay cầm đồ bạn đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (Cô bao quát, động viên trẻ )
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
                      ********************************************
THỨ NĂM NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2026
[bookmark: _Hlk216456252]I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô đón trẻ vào lớp,nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân
2. Trò chuyện:
- Cô nhẹ nhàng trò chyện với trẻ theo chủ đề
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC : 
PTTM:Âm nhạc: - Dạy hát: "Em đi chơi thuyền”(TT)
                     - Nghe hát : “Anh phi công ơi”
                                 - Trò chơi : Nghe tiếng hát tìm PTGT

1.Mục đích	    
* Kiến thức:
-Trẻ thuộc bài hát và nhớ tên bài hát “Em đi chơi thuyền”.Trẻ hiểu nội dung bài hát
-Trẻ biết hát đúng gia điệu thể hiện qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát
* Kỹ năng:
-Trẻ hưởng ứng theo giai điệu bài hát 
-Rèn  kỹ năng  nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
*Thái độ
 - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
- Giaó dục  trẻ chấp hành luật giao thông khi ngồi trên các PT để giữ an toàn
2.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô :
- Cô thuộc bài hát, hát đúng giai điệu
- Nhạc bài hát : “Em đi chơi thuyền “,”Anh phi công ơi”,
-Mô hình các phương tiện giao thông, mũ chóp
* Đồ dùng của trẻ : Đầu tóc trang phục gọn gàng
3: Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ đọc bài thơ “Thuyền giấy”
+Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Thuyền là phương tiện giao thông đường gì?
=> Cô biết 1 bài hát rất hay nói về thuyền đấy, chúng mình cùng trật tự lắng nghe đó là bài hát gì nhé !
2. Nội dung
2.1 . Hoạt động 1 : Dạy hát:” Em đi chơi thuyền”  
*Cô hát mẫu:
- Lần 1: không nhạc
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát “ Em đi chơi
thuyền”. Nhạc sỹ Trần Kết Tường
-Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc đệm 
 +Giới thiệu nội dung bài hát :  Bài hát kể về một bạn nhỏ đi thuyền trong công viên, bài hát nhắc nhở các bạn nhỏ rằng khi đi chơi thuyền phải ngồi im, không được đùa nghịch, nếu không sẽ bị ngã
*Dạy trẻ hát
-Cô mời cả lớp cùng hát theo cô 2-3 lần
-Sau đó, cô chia trẻ thành tổ để thi hát
- Nhóm bạn trai, bạn gái hát
-Cô mời cá nhân trẻ hát
=>Cô chú ý sửa những chỗ trẻ hát chưa rõ lời hoặc chưa đúng giai điệu, đồng thời khen ngợi và động viên khi trẻ hát tốt.
2.2 . Hoạt động 2:Nghe hát : “Anh phi công ơi”
- Các con ơi, cô  có một bài hát rất hay nói về anh phi công mà nhạc sĩ Xuân Giao phổ nhạc theo lời thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh đấy. Các con có biết đó là bài hát gì không?
-À, Đó là bài hát “Anh phi công ơi” mà bây giờ cô sẽ gửi tặng chúng mình đấy. Các con cùng nghe nhé!
+ Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe kết hợp cử chỉ, điệu bộ 
+ Lần 2: Cô hát cho trẻ nghe hát kết  hợp nhạc đệm 
Cô giới thiệu nội dung : Bài hát nói về tình cảm của bạn
nhỏ dành cho anh phicông.Bạn nhỏ trong bài hát ước mong rằng sau này lớn lên sẽ được làm anh phi công lái máy bay để giữ yên bầu trời đấy.
- Lần 3: Cho trẻ nghe ca sỹ hát
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi : Nghe tiếng hát tìm PTGT 
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
+ Cách chơi: Cô sẽ mời 1 bạn lên đội mũ chóp, cô sẽ chỉ định 1 bạn đứng lên đi giấu PTGT đồ chơi nào đó, khi bạn đó giấu xong thì nhiệm vụ của bạn đội mũ chóp sẽ phải tìm PTGT đó. Các bạn trong lớp sẽ gợi ý bằng cách là khi bạn đến đúng hướng nơi đồ vật được giấu thì hát to, nếu đi xa thì hát nhỏ.
+ Luật chơi: Nếu bạn đội mũ chóp không tìm được đồ vật thì phải nhảy lò cò.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
-Cô tuyên dương, động viên trẻ chơi
3. Kết thúc :
- Nhận xét giờ học động viên khen ngợi trẻ
	
-Trẻ đọc thơ
-Bài thơ :”Thuyền giấy”
-Đường thủy
-Vâng ạ





-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe





-Trẻ hát

-Trẻ hát









-Vâng ạ
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe







-Trẻ chơi



III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                                        Quan Sát: Cây xoài và cây vú sữa
                   Trò chơi vận động: Thuyền về bến
                   Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của xoài và cây vú sữa
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ  tự tin, mạch lạc cho trẻ 
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây xoài và cây vú sữa ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng, Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
*Đồ dùng của trẻ: Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây xoài và cây vú sữa
*Quan sát Cây Xoài
- Cô dẫn trẻ đến bên cây xoài và hỏi trẻ:
+ Cô có cây gì đây? 
+ Cây xoài có những đặc điểm gì?

+ Gốc cây như thế nào?
+ Thân cây như thế nào?Màu gì?

+ Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
+ Cây xoài có quả không ?Quả chua hay ngọt?
+Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình cần làm gì?
=> Cô khái quát : Đây là cây xoài, gốc cây to,thân cây màu nâu, vỏ sần sùi . Lá cây màu xanh, hình thuôn dài.Quả xoài khi xanh màu xanh, chín có màu vàng, vị ngọt(chua) 
*Quan sát cây vú sữa(Tương tự cây xoài )
* So sánh
- Giống nhau đều là cây ăn quả, có gốc ,thân,cành,lá
- Khác nhau:+ Cây vú sữa quả  hình tròn(nhỏ),vỏ dày , thịt màu trắng bên trong có nhiều hột màu đen
                   +Cây xoài lá to màu xanh đậm ,quả xoài khi chín có màu vàng , vị ngọt(chua) 
=>Giáo dục :  muốn cho cây  luôn tươi tốt ra nhiều hoa thì chúng mình phải chăm sóc cây tưới cho cây nhặt cỏ cho cây nữa.
2.2.Hoạt động 2: Trò chơi”Thuyền về bến”
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi :
- Luật chơi: Nhìn bến có màu giống với màu của thuyền. Khi có hiệu lệnh, thuyền vào đúng bến.
- Cách chơi: Mỗi bé cầm 1 chiếc thuyền để đi ra khơi đánh cá (dạo chơi ở trong sân). Các bé làm động tác chèo thuyền, vượt sóng. Khi có hiệu lệnh "Trời sắp có bão" thì bé nhanh chóng đi vào bến của mình. Thuyền nào có màu nào thì vào bến màu đó. Ai tìm khác bến là thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: phấn, lá , sỏi ….
- Cô cho trẻ tự chọn hướng dẫn trẻ chơi
- Cô quan sát, động viên , giúp đỡ trẻ 
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ lắng nghe







- Cây xoài
- Có gốc cây, thân cây, lá cây
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì,màu nâu
-Lá cây màu xanh, lá dày
-Có ạ, ngọt
-Tưới nước, chăm bón
- Trẻ chú ý lắng nghe





-Trẻ lắng nghe




 




-Trẻ lắng nghe








-Trẻ chơi



-Trẻ lắng nghe và chơi


V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                                Trò chơi:”Kéo cưa lửa xẻ”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
- Cô quan sát, động viên trẻ  trong quá trình chơi
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
*********************************************
THỨ SÁU NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô niềm nở,nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở(MT79)
- Các con có biết nay là thứ mấy không?
- Cuối tuần bố mẹ có cho các con đi chơi ở đâu không?
- Khi đến các khu vui chơi thì các con phải làm gì?
- Khi đứng thanh toán thì các con phải làm gì?( xếp hàng chờ đến lượt)
=> Giáo dục trẻ vứt rác đúng nơi quy định, không chạy đùa nghịch khi không có người lớn đi cùng
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC    
                                        PTNN: Thơ : Con đường của bé
1.Mục đích
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ 
- Trẻ đọc thuộc bài thơ (MT57). 
* Kỹ năng:
- Rèn khả năng đọc diễn cảm và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Rèn sự tự tin, mạnh dạn khi đọc thơ
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ, que chỉ
- Nhạc bài hát :” Những con đường em yêu”
3.Tiến hành hoạt động:
	Hoạt đông của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Những con đường em yêu”.
+ Các con vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về đường gì?
=> Cô biết một bài thơ rất hay nói về con đường của các phương tiện giao thông và nói về công việc riêng của mỗi người. Muốn biết những con đường đó như thế nào chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ 
“ Con đường của bé” của tác giả “Thanh Thảo” nhé.
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe
- Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm
+Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ :”Con đường của bé” của tác giả “Thanh Thảo”
- Lần 2: Cô đọc thơ diễn cảm kết hợp hình ảnh minh họa
=> Cô giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ miêu tả mỗi con đường có mỗi đặc điểm khác nhau và mang lại lợi ích riêng của nó. Nhưng con đường của bé chỉ đến trường mà thôi”.
2.2 .Hoạt động 2 :Đàm thoại - trích dẫn:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào?

- Bài thơ nhắc đến những con đường nào?
- Đường của chú phi công ở đâu?
+ Trích “ Đường của chú phi công
Lẫn trong mây cao tít
Khắp những vùng trời xanh
Những vì sao chi chít”
=>Giải thích từ : “ Chi chít” có nghĩa là rất nhiều
- Chú hải quân làm việc ở đâu? Làm nhiệm vụ gì?
+ Trích “ Đường của chú hải quân
Mênh mông trên biển cả
Tới những vùng đảo xa
                Và những bờ bến lạ”
+ Giải thích từ: “mênh mông” là vùng biển rộng lớn, bao la.
- Con đường bằng sắt là của ai?
                  “ Con đường làm bằng sắt
                   Là của bác lái tàu
Chạy dài theo đất nước
Đi song hành bên nhau”
- Đi trên giàn giáo là đường của ai?
“ Còn con đường của bố
Đi trên giàn giáo cao
Những khung sắt nối nhau
Dựng nên bao nhà mới
- Con đường của mẹ là ở đâu và làm gì?
“Và con đường của mẹ
Là ở trên cánh đồng
Cỏ ruộng dâu xanh tốt
Thảm lúa vàng ngát hương”
- Bà bảo đường của bé là con đường nào?
=> Giáo dục trẻ: biết vâng lời ông bà cha mẹ, chăm chỉ đến trường để sau này lớn lên trở thành người có
ích .
2.3. Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc bài thơ.
- Cô cho cả lớp đọc bài thơ 1-2 lần.
- Cô mời cá nhân trẻ đọc
- Cô mời nhóm bạn nam,ban nữ đọc
- Cô chia cả lớp thành 2 tổ thi đua đọc bài thơ
=>Cô quan sát ,động viên, khen ngợi và sửa sai kịp thời.
3. Kết thúc:
-  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển hoạt động
	

- Bài hát“ Những con đường em yêu”.
- Đường bộ, hàng không, biển, sắt..







-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe






-Bài thơ :”Con đường của bé” của tác giả “Thanh Thảo”
-Trẻ trả lời
-Trên bầu trời




-Trẻ lắng nghe
-Trên biển, canh giữ lãnh thổ của tổ quốc



-Trẻ lắng nghe

-Bác lái tàu




- Của bố




- Trên cánh đồng,trồng dâu, trồng lúa



-Đường đến trường
-Trẻ lắng nghe



-Trẻ đọc


-Trẻ thi đua


III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV.HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI
               Quan Sát: Cây na và cây khế
                   Trò chơi :Cướp cờ 
                   Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế và cây na
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây khế và cây na ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
- Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
*Đồ dùng của trẻ 
- Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	                        Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát,điểm danh ,kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân 
- Cô hướng trẻ vào nôi dung bài học 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây na và cây khế
*Quan sát Cây na
- Cô dẫn trẻ đến bên cây khế và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cây na có những đặc điểm gì?

- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Cành như thế nào?
- Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
- Cây có quả không ? Quả na hình gì?
- Ai đã được ăn na rồi? Ăn nhãn có vị gì?
=> Cô khái quát :Đây là cây na, có ác bộ phận(Gốc,thân ,cành,lá..) Lá cây thuôn dài màu xanh. Quả na hình tròn,ăn có vị ngọt,bên trong có nhiều hạt màu đen
*Quan sát cây khế (Tương tự cây na )
*  So sánh
- Giống nhau đều là cây ăn quả, có gốc ,thân,cành,lá
- Khác nhau:+ Cây khế lá bé xanh nhạt ,quả bé thường có 5 múi hình ngôi sao
                   +Cây na lá thuôn dài, quả tròn bên trong có hạt màu đen,lá xanh thẫm
=>Giáo dục trẻ chăm sóc,bảo vệ cây
2.2.Hoạt động 2: Trò chơi “Cướp cờ” 
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:
- Luật chơi: Khi nhảy đến ống cờ phải đổi cờ rồi cầm chạy về đưa cho bạn đứng đầu hàng. Khi nhận được cờ
 bạn đầu hàng mới được nhảy tiếp
-Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội đều nhau đứng thành hàng dọc. Khi có hiệu lệnh “hai, ba” của cô thì 2 cháu đứng đầu của 2 hàng chạy  lên phía trước lấy 1 lá cờ chạy nhanh về đưa cho bạn thứ hai. Khi bạn thứ hai nhận được cờ thì tiếp tục chạy thật nhanh lên đến ống cờ, đổi cờ khác rồi cầm chạy nhanh về đưa cho bạn thứ 3. Bạn nào chạy  xong xuống đứng cuối hàng. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, độ nào xong trước là thắng cuộc. (nếu ai không nhớ đổi cờ sẽ mất lượt chơi )
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát , nhận xét, động viên trẻ
2.3.Hoạt động 3: Chơi theo ý thích, phấn, lá, sỏi
- Cô giới thiệu đồ chơi cho trẻ tự hướng vào đồ chơi mình yêu thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát, động viên trẻ chơi
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô





- Cây na
- Có gốc cây, thân cây, lá cây
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì
- Nhiều cành,cành nhỏ
- Lá cây màu xanh, thuôn dài
- Có ạ. Hình tròn
- Con ạ. có vị ngọt
- Trẻ chú ý lắng nghe





-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi







-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi



V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
- Vệ sinh cuối tuần
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
                            *******************************************
NHÁNH III: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Thực hiện từ 30/03  đến 03/04/ 2026)
***
THỨ HAI NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng,ân cần đón trẻ,nhắc trẻ chào cô giáo , ông bà bố mẹ;cất đồ dùng đúng nơi quy định
2. Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Các con ơi !Chúng mình đang học chủ đề gì?
- Con có biết PTGT đường sắt là những phương tiện gì không ?
- Các con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa?
=> Giáo dục : Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, không thò cổ ra ngoài... 
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:            
                                        PTTM : Tạo hình : “Vẽ đoàn tàu”
1. Mục đích
* Kiến thức
- Trẻ biết vẽ từ các nét cơ bản như nét thẳng đứng, nét ngang, nét cong tròn khép kín để tạo thành tàu hỏa (MT91)
- Trẻ biết cách sắp xếp bố cục bức tranh cân đối, tô màu trùng khít 
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu mịn, đều tay, không chờm ra ngoài.
- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ cho trẻ 
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết ngồi ngay ngắn khi đi trên tàu hỏa, không thò đầu, thò tay ra ngoài.
 2. Chuẩn bị.
 * Đồ dùng của cô:
 -Tranh mẫu vẽ đoàn tàu
· Giá trưng bày sản phẩm
 * Đồ dùng của trẻ:
 - Giấy  A4, sáp màu
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
+ Cô và chúng mình vừa hát bài gì nhỉ?

+Thế chúng mình đã được nhìn thấy đoàn tàu bao giờ chưa?
=> À vậy thì hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng đóng vai những họa sĩ vẽ lên những đoàn tàu thật là đẹp nhé!
 2. Nội dung :
2.1. Hoạt động 1 : Trải nghiệm kiến thức 
a. Khảo sát:
* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu
- Cô đọc câu đố
“Trên thân nhiều đốt
Trong ruột nhiều con
Chạy như rắn trườn
Thở ra toàn khói?”
                                             Là cái gì ?”
- Cô đưa tranh cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:
+ Cô có gì tranh gì đây ?
+ Đoàn tàu màu gì?
+ Con có nhận xét gì về bức tranh này?
+ Tàu hỏa gồm có những bộ phận nào?

+ Để vẽ được đoàn tàu cô sử dụng các nét gì?

+ Ai có nhận xét gì về bố cục của bức tranh?
=> Cô chốt lại: Đây là bức tranh vẽ tàu hỏa được vẽ một hình chữ nhật đứng và 1 hình chữ nhật nhỏ ở phía trước để làm đầu tàu và vẽ toa tàu bằng các hình chữ nhật nối tiếp nhau, vẽ các hình tròn làm bánh xe.
- Để vẽ được đoàn tàu đẹp như bức tranh của cô, các con cùng quan sát cô vẽ mẫu nhé.
*Cô vẽ mẫu 
- Cô vừa vẽ vừa phân tích:
+ Cô vẽ một hình chữ nhật đứng và 1 hình chữ nhật nhỏ ở phía trước để làm đầu tàu và vẽ toa tàu bằng các hình chữ nhật nối tiếp nhau. Để tàu đi được cô vẽ các hình tròn làm bánh xe. Vẽ xong cô chọn màu đỏ tô đoàn tàu,cô tô đều, mịn không chờm ra ngoài
b. Thực hành sáng tạo 
 - Cô cho trẻ về bàn ngồi để thực hiện.
- Nhắc nhở trẻ ngồi đúng tư thế, ngồi thẳng lưng, không cúi đầu và tì ngục vào bàn. Nhắc trẻ cách cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay.
- Khi trẻ vẽ cô nhắc trẻ chú ý tới bố cục của bức tranh, nên vẽ vào phần chính giữa của tờ giấy nhé.
- Cô bao quát trẻ vẽ, cô gợi ý trẻ vẽ và gợi ý để trẻ sáng tạo cho sản phẩm của mình, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện tốt.
 2.2. Hoạt động 2 : Giải thích 
- Sắp hết thời gian cô nhắc trẻ hoàn thành sản phẩm.
- Lần lượt từng trẻ lên trưng bày sản phẩm của mình lên giá.
- Cho trẻ quan sát và trao đổi về sản phẩm của các bạn với nhau 
- Bạn nào giỏi lên chia sẻ kinh nghiệm của mình khi tạo ra sản phẩm này?
- Con thích bức tranh nào? Vì sao?
- Con vẽ được bức tranh gì?
- Con vẽ như thế nào?
- Đây là bức tranh của ai? Con có thể giới thiệu về bức tranh của con cho cô và các bạn nghe không?
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
- Con có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình mình thực hiện.
- Nếu còn thời gian con sẽ làm gì ?
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học.Chuyển sang hoạt động khác.
	

-Bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
-Rồi ạ

-Vâng ạ






-Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời

- Tranh vẽ đoàn tàu
- Màu xanh,đỏ
- Đẹp ạ
- Đầu tàu, toa tàu, bánh xe...
- Nét sổ thẳng, nét xiên,
cong tròn...
- Cân đối
-Trẻ lắng nghe







-Trẻ quan sát và lắng nghe






- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ lên chia sẻ





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời



III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan Sát: Cây sấu và cây xoài
Trò chơi vận động: Đèn đỏ đèn xanh
Chơi theo ý thích với  phấn, lá cây….
1. Mục đích
* Kiến thức
- Trẻ biết tên, đặc điểm của cây xoài và cây sấu
- Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
*Thái độ: Giáo dục trẻ bảo vệ cây xanh, môi trường xanh sạch đẹp
2. Chuẩn bị:
- Cây xoài và cây sấu
- Phấn, lá, sỏi, cát. Đèn xanh, đèn đỏ
- Quần áo trang phục , đầu tóc gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt đông của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày,kiểm tra sức khỏe của trẻ , dẫn dắt trẻ vào đối tượng quan sát. 
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1.Quan sát cây sấu và cây xoài
*Quan sát cây sấu 
- Cô dẫn trẻ đến bên cây  sấu và hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cây sấu có đặc điểm ntn?
- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây sấu có quả không? Quả sấu có đặc điểm gì?

- Các con đã được ăn quả sấu bao giờ chưa?
- Ăn sấu vị như thế nào?
- Cây trồng có tác dụng gì?

 Cô tổng hợp lại: Đây là cây sấu. Cây có phần gốc, thân, lá. Gốc cây có màu xám, sần sùi, phía dưới gốc có nhiều rễ bán vào đất hút chất dinh dưỡng từ lòng đất nuôi cây phát triển. Thân cây cứng, sần sùi, có nhiều cành. Lá cây màu xanh đậm, nhẵn. Cây sấu còn có quả, quả sấu có dạng tròn, quả nhỏ, khi xanh quả màu xanh,khi chín màu vàng, ăn có vị chua(ngọt)
*Quan sát cây xoài (Tương tự như quan sát cây sấu )
* So sánh 
- Giống nhau: Đều là cây ăn quả , cây bóng mát
- Khác nhau: 
+ Cây sấu: lá bé hơn lá xoài,  quả bé, hình tròn, vị chua (ngọt)
+ Cây xoài: lá hình thuôn dài , quả xoài to, hạt dẹp. Khi xanh quả có màu xanh, khi chín có màu vàng, thơm, vị chua ( ngọt)
=>Giáo dục :Muốn cho cây luôn tươi tốt ,tạo ra nhiều quả, nhiều bóng mát  thì hàng ngày chúng ta phải tưới nước cho cây các con nhớ chưa nào !
 2.2 . Hoạt động 2: Trò chơi “ Đèn đỏ đèn xanh”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
+ Luật chơi:Trẻ phải chạy và dừng lại theo đúng tín hiệu đèn giao thông, ai sai phải ra ngoài một lần chơi.
+ Cách chơi: Khi có hiệu lệnh: “Ô tô xuất phát”, trẻ làm động tác lái ô tô, miệng kêu “Bim bim” và chạy chậm.Khi có tín hiệu đèn đỏ, trẻ dừng lại , tín hiệu đèn xanh trẻ tiếp tục chạy.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô quan sát, động viên trẻ chơi)
2.3. Hoạt động 3:Chơi tự do theo ý thích
- Cô tập trung trẻ lại cô  giới thiệu với trẻ về đồ chơi cô
 đã chuẩn bị lá cây, cát, phấn…cho trẻ lựa chọn đồ mang về nhóm chơi
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét, khen trẻ, chuyển sang hoạt động khác
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô




- Cây sấu
- Gốc, rễ thân, cành lá…
- Gốc cây to, vỏ sần sùi
- Thân cây to, cao….
- Lá màu xanh…
- Cây sấu có rất nhiều quả, quả tròn nhỏ
- Rồi ạ
- Vị chua, ngọt
- Cho bóng mát, cho quả….
-  Trẻ chú ý nghe cô 








-Trẻ lắng nghe







-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe





-Trẻ chơi


-Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi 



V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                                       Trò chơi”Thuyền về bến”
- Cô phổ biến luật chơi,cách chơi
 + Luật chơi: Nhìn bến có màu giống với màu của thuyền. Khi có hiệu lệnh, thuyền vào đúng bến.
+ Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 1 chiếc thuyền để đi ra khơi đánh cá (dạo chơi ở trong sân). Các bé làm động tác chèo thuyền, vượt sóng. Khi có hiệu lệnh "Trời sắp có bão" thì bé nhanh chóng đi vào bến của mình. Thuyền nào có màu nào thì vào bến màu đó. Ai tìm khác bến là thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô quan sát, động viên trẻ chơi)
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
                      
********************************************
THỨ BA NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà,bố mẹ , cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II:HOẠT ĐỘNG HỌC
                              PTNT: LQVT: So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
1. Mục đích
* Kiến thức:
 - Trẻ biết so sánh, thêm bớt để tạo ra một nhóm có số lượng trong phạm vi 5. (MT28)
- Trẻ tìm hoặc tạo ra được một nhóm có số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng một nhóm cho trước trong phạm vi 5.
*Kỹ năng : 
- Rèn kỹ năng nhận biết, đếm, so sánh thêm bớt trong phạm vi 5.
- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
*Thái độ :
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô , có nề nếp trong học tập
2.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát:”Bạn ơi có biết,Đoàn tàu nhỏ xíu ”
- Bảng giáo viên
- Rổ đồ dùng 5 Xe máy, 5 ô tô, các thẻ số từ 1 đến 5, bảng để đồ dùng, que chỉ.
- Cửa hàng bán các phương tiện giao thông.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 5 xe máy, 5 ô tô, các thẻ số từ 1 đến 5, bảng để đồ dùng.
- Một số lôto xe máy,ô tô để trẻ chơi trò chơi
- 9 vòng thể dục.
3. Tiến hành hoạt động

	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát, vận động bài “Bạn ơi có biết” và đàm thoại:
+ Cô con mình vừa hát bài hát gì? 
+Bài hát nhắc đến những PTGT gì?

+ Hàng ngày đi học các con nhìn thấy những phương tiện gì chạy trên đường? 
=>Cô mời các con cùng cô đi tham quan cửa hàng bán PTGT cùng cô nhé !
2 Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Ôn số lượng 5:
- Các con quan sát xem trong cửa hàng bày bán những phương tiện gì?
+ Các con hãy đếm xem cửa hàng của cô có bao nhiêu chiếc xe đạp?
+ Các con hãy đếm xem cửa hàng của cô có bao nhiêu chiếc xe máy?
+ Bao nhiêu xe ô tô?
- Cô cho trẻ lấy trẻ số tương ứng để vào các nhóm PTGT
=> Các con nhìn xem ở trong cửa hàng, các phương tiện đều có số lượng là 5 đấy. Các con rất giỏi cô thưởng cho các con mỗi bạn một rổ đồ dùng, các con nhẹ nhàng lấy đồ dùng và về chỗ của mình nào.
- Vừa rồi cô thấy bạn nào cũng vui, cũng giỏi hôm nay cô dạy các con” So sánh thêm bớt trong phạm vi 5 “
2.2. Hoạt động 2: So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
- Các con hãy quan sát xem trong rổ có gì nào?
- Các con xếp tất cả những chiếc xe máy ra thành hàng ngang từ trái sang phải cùng với cô.
- Cô con mình cùng đếm xem tất cả có bao nhiêu chiếc xe máy ( 1,2,3,4,5) tất cả là mấy?
- Trong rổ còn gì nữa? các con lấy cho cô 4 chiếc mũ bảo hiểm xếp dưới những chiếc xe máy nào ( xếp tương ứng 1-1từ trái sang phải) 
- Cô cho trẻ đếm 1,2,3,4 tất cả là mấy?
- Các con có nhận xét gì về số xe máy và mũ bh?
- Nhóm nào nhiều hơn ? nhiều hơn là mấy ?
- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao con biết
- Muốn cho số xe máy bằng số mũ các con phải làm gì?
- 4 chiếc mũ thêm 1 chiếc mũ là mấy chiếc?
- Bạn nào có nhận xét gì về số xe máy, mũ bh? Đã bằng nhau chưa? Và đều bằng mấy? Tương ứng với số mấy?
- Cho trẻ đọc lại số 5
- Cho trẻ đếm kiểm tra lại 2 nhóm và gắn thẻ số tương ứng vào giữa 2 nhóm.
- Giờ cô sẽ bớt đi 2 chiếc xe máy, 5 chiếc xe máy bớt 2 chiếc xe máy còn lại mấy chiếc ?
- Cho trẻ đếm lại số xe máy và gắn số tương ứng
- Quan sát nhóm xe máy và nhóm mũ các con có nhận xét gì?
- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy?
- Muốn cho số xe máy bằng số mũ thì các con phải làm gì?
- 3 chiếc xe máy  thêm 2 chiếc nữa thì bằng mấy?
- Cho trẻ đếm và kiểm tra
- Lúc này 2 nhóm có số lượng ntn với nhau,có bằng nhau không và cùng bằng mấy?
- Cho trẻ gắn thẻ số 5 vào nhóm xe máy
- 5 chiếc xe máy này cô lại bớt đi 3 thì số xe máy sẽ còn lại mấy chiếc?
- Bạn nào có nhận xét gì về số Xe máy và mũ?
- Số nào nhiều hơn,nhiều hơn là mấy?Số nào ít hơn,ít hơn là mấy?
- Muốn cho 2 nhóm bằng nhau,ta phải làm thế nào?
- Cô cho trẻ thêm bớt theo yêu cầu 
- Các con rất giỏi, cô sẽ thưởng cho các con 1 trò chơi nhé!
2.3.Hoạt động 3:  Luyện tập
* Trò chơi: Ai nhanh nhất”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Cô đã chuẩn bị lô tô các PTGT có số lượng khác nhau,nhiệm vụ của các con là lấy thêm vào hoặc bớt đi số PTGT ở mỗi nhóm sao cho số lượng ở mỗi nhóm đều bằng 5. Cô chia lớp thành 3 đội chơi,các con sẽ bật qua 3 vòng và lên thực hiện trò chơi của mình,thời gian là 1 bản nhạc.Khi bản nhạc kết thúc, đội nào gắn được nhiều nhóm rau có số lượng là 5 hơn thì sẽ là đội chiến thắng
+ Luật chơi: Gắn đúng số lượng cô yêu cầu
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét tuyên dương kết quả cho trẻ
3. Kết thúc: Cô cho trẻ đi cất đồ dùng hát cùng cô bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”.
	


-Bài hát:”Bạn ơi có biết”
-Xe máy, ô tô, máy bay, thuyền buồm....
-Trẻ kể

-Vâng ạ



- Xe máy,ôtô,xe đạp...

-1,2,3,4,5 tất cả có 5 ạ

-1,2,3,4,5 tất cả có 5 ạ
-1,2,3,4,5 tất cả có 5 ạ
- Trẻ đặt số tương ứng







- Trẻ kể
- Trẻ xếp 

- 5 ạ

· Mũ bảo hiểm


- 4 ạ
- Không bằng nhau
- Nhóm xe máy,1 ạ
- Nhóm mũ,1 ạ
- Thêm 1 chiếc mũ ạ
- 5 ạ
- Rồi ạ, bằng 5 ạ.

- số 5
- Trẻ đọc số 5

-3 ạ


- Không bằng nhau

- mũ nhiều hơn  ạ
-Thêm 2 chiếc xe máy ạ
-5 ạ

-Bằng nhau,bằng 5

· Trẻ thực hiện
· 2 ạ

- Không bằng nhau
-Trẻ trả lời

-Thêm 3 chiếc xe máy
-Vâng ạ






-Trẻ lắng nghe









-Trẻ chơi


-Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan Sát: Cây osaka và cây vú sữa
Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê
Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây osaka và cây vú sữa
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây osaka và cây vú sữa ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
* Đồ dùng của trẻ: Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân quan sát
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau quan sát cây
osaka và cây vú sữa,bây giờ các con hãy nối đuôi nhau thành đoàn tàu và xuống sân trường nào .
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây osaka và cây vú sữa
*Quan sát :Cây osaka
- Cô dẫn trẻ đến bên cây osaka và hỏi trẻ:
+ Cô có cây gì đây?
+ Cây osaka có những đặc điểm gì?

+ Gốc cây như thế nào?
+ Thân cây như thế nào?
+ Cành cây như thế nào ?
+ Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
+ Cây osaka có hoa không? Hoa màu gì?
+ Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình cần làm gì?
*Quan sát cây vú sữa(Tương tự như cây osaka)
2.3 . Hoạt động 3: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
+ Cách chơi. Cô chọn 1 bạn bịt mắt,các bạn còn lại đứng xung quanh làm dê kêu “Be be”.Bạn bịt mắt sẽ đi xung quanh để bắt dê. Nếu người bị bịt mắt đoán trúng tên của người bị bắt, họ sẽ thắng và đổi vai cho người bị bắt. Nếu đoán sai, người bị bắt tiếp tục là "dê" và trò chơi vẫn tiếp tục.
+ Luật chơi. Đoán đúng tên người bị bắt
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (2-3 lần )
2.4. Hoạt động 4:Chơi tự do với vỏ hến, sỏi, lá cây...
- Cô còn có rất nhiều đồ chơi nữa như: ở góc này có phấn, ở góc này có vỏ hến, sỏi, lá cây bạn  nào thích chơi ở góc nào thì cô mời các con về chơi ở góc ấy.
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô








- Cây osaka
- Có gốc cây, thân cây, lá cây
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì
- Nhiều cành,cành nhỏ
- Lá cây màu xanh , lá mỏng

- Có ạ
- Chăm sóc, tưới cây
- Trẻ chú ý lắng nghe

-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi


-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi theo ý thích



V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                             Trò chơi : Chuyền bóng qua đầu
- Cô phổ biến luật chơi,cách chơi
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội. Trẻ đứng thành hàng dọc, chuyển bóng từ bạn đầu hàng bằng hai tay qua đầu cho bạn đứng sau. Lần lượt chuyển như vậy đến hết hàng rồi thả vào rổ của đội mình. 
+ Luật chơi: Đội nào chuyền được nhiều bóng hơn sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(quan sát, động viên, khuyến khích trẻ chơi)
- Làm sách toán
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
**********************************************
THỨ TƯ NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2025
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà,bố mẹ , cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
               PTTC: Thể dục 	-VĐCB:Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m
					-TCVĐ: truyền bóng
1.Mục đích
* Kiến thức:
-Trẻ biết tên BTVĐ : Bò bằng bàn tay, bàn chân ; biết bò bằng bàn tay ,bàn chân
- Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, biết cách bò bằng bàn tay, bàn chân(MT5)
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý,ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng tay và chân
 * Thái độ: 
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Bóng, rổ đựng
-Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô trò chuyện, điểm danh sau đó dẫn dắt vào nội dung bài học
2. Nội dung
2.1.Hoạt động 1 : Khởi động.
- Cô cho trẻ di chuyển theo tiếng xắc xô:
Cho trẻ đi vòng tròn, kết hợp đi các kiểu: đi kiễng chân, đi thường. Chuyển sang đi gót chân, sau đó đi khom lưng. Trẻ đi dậm chân tại chỗ, sau đó chuyển qua chạy chậm, rồi chạy nhanh. Trẻ trở về đi thường và chạy chậm, kết thúc bằng việc xếp hàng ngang để chuẩn bị tập các bài tập phát triển chung (BTPTC).
2.2. Hoạt động 2 :
 * BTPTC
+ Động tác1, tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước (2 lần, 8 nhịp).

	


+ Động tác 2, chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối (2 lần, 8 nhịp).

	


+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 8 nhịp)




+ Động tác4, bật: Bật tại chỗ (2 lần, 8 nhịp) 

	


*Vận động cơ bản : Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô làm mẫu lần 1: Cô sẽ thực hiện một lần mà không giải thích để các con quan sát
- Cô làm mẫu lần 2: vừa làm vừa phân tích : 
+ Tư thế chuẩn bị: Cô chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, hai bàn chân chạm sàn, mắt nhìn thẳng , đầu không cúi. Khi có hiệu lệnh của “ Bò ” cô nhổm cao người bò thẳng về phía trước, thẳng hướng. Khi bò cô phối hợp tay nọ chân kia, cô bò hết vạch đích rồi đứng dậy đi về vị trí cuối hàng đứng 
- Mời trẻ thực hiện:
+ Cô mời 1 trẻ lên thực hiện cho trẻ trong lớp nhận xét.
+ Cô mời lần lượt trẻ thực hiện cho đến hết cả lớp
+ Cô tổ chức cho 2 tổ thi đua
=> Cô sẽ sửa sai và khuyến khích các con trong quá trình thực hiện.
*Trò chơi vận động:  “Truyền bóng”
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.Cô quan sát, động viên trẻ chơi.
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng 
3:Kết thúc 
-Cô nhận xét, động viên, khen ngợi trẻ và chuyển sang hoạt động khác
	 




-Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô






-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện





-Trẻ thực hiện







- Trẻ quan sát



- Trẻ quan sát và lắng nghe





- Trẻ lên thực hiện
-Trẻ thực hiện
- 2 đội thi đua



- Trẻ chơi




-Trẻ đi lại nhẹ nhàng





III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI  
                               Quan sát: Xe đạp và xe đạp điện
                               TCVĐ: Thuyền về bến
                               CTD:Chơi với  phấn, sỏi,lá cây…
1. Mục đích:
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của xe đạp, xe đạp điện. Trẻ biết xe đạp, xe đạp điện là phương tiện giao thông đường bộ.
- Trẻ so sánh được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại xe 
* Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ  kích thích sự tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về cây trẻ quan sát 
- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ khi ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn, an toàn và có ý thức khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị: 
[bookmark: _Hlk192766873]-Xe đạp , xe đạp điện
-3 bến xe, lá cờ 
-Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân, sau đó dẫn dắt vào vào học
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát xe đạp và xe đạp điện
* Quan sát xe đạp:
+ Đây là xe gì?
+ Xe đạp màu gì?
+ Ai có nhận xét gì về chiếc xe đạp này? ( Xe có tay lái, khung xe, yên xe, bánh xe, bàn đạp)
+ Xe đạp có mấy bánh? ( Hai bánh)
+ Xe đạp đi lại ở đâu?
+ Xe đạp dùng để làm gì?
+ Xe chạy được là nhờ gì?
+ Xe đạp là phương tiện giao thông đường gì?
+ Nhà con có xe đạp không?
+ Khi ngồi trên xe đạp các con phải ngồi như thế nào?
=> Cô khái quát: Xe đạp là PTGT đường bộ, dùng để chở hàng và chở người. Khi ngồi trên xe đạp cần ngồi ngay ngắn.
*Quan sát xe đạp điện (Tương tự như quan sát xe đạp)
*So sánh:
+ Giống nhau: Đều là PTGT đường bộ, có 2 bánh, có tay lái, khung xe, yên ngồi, dùng để chở người và chở hàng.
+ Khác nhau: Xe đạp chạy bằng sức người đạp, còn xe máy đạp điện chạy bằng bìn acquy(sạc bằng điện), khi
ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm
=> Giáo dục trẻ: Khi ngồi trên các phương tiện giao thông phải ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch trên xe để đảm bảo an toàn giao thông
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ “Thuyền về bến”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Luật chơi: Nhìn bến có màu giống với màu của thuyền. Khi có hiệu lệnh, thuyền vào đúng bến.
+ Cách chơi: Mỗi bé cầm 1 chiếc thuyền để đi ra khơi đánh cá (dạo chơi ở trong sân). Các bé làm động tác chèo thuyền, vượt sóng. Khi có hiệu lệnh "Trời sắp có bão" thì bé nhanh chóng đi vào bến của mình. Thuyền nào có màu nào thì vào bến màu đó. Ai tìm khác bến là thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô quan sát, động viên trẻ chơi)
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Vẽ phấn trên sân theo chủ đề, chơi với đồ chơi ngoài trời, bật chụm tách chân, ô ăn quan.
- Cô giới thiệu cho trẻ các nguyên liệu đồ chơi cô chuẩn bị và hỏi trẻ về ý tưởng chơi với các nguyên liệu này? 
( làm được đồ chơi gì? Chơi như thế nào?) Cô gợi ý cách chơi cho trẻ, khuyến khích trẻ sáng tạo.
- Cô cho trẻ nói tên các đồ chơi trong sân trường, cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.
- Cô bao quát và đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Hướng dẫn và giúp đỡ trẻ chơi khi cần thiết.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ  
	





-Xe đạp
-Màu xanh
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trên đường bộ
-Chở người, chở hàng
-Sức người đạp
-Đường bộ
-Có ạ
-Ngay ngắn
-Trẻ lắng nghe





-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe





-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe





-Trẻ chơi




-Trẻ lắng nghe



· Trẻ trả lời và chơi theo ý thích



V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
                            Trò chơi:”Những chú công nhân tí hon”
· Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
· Cô quan sát, động viên trẻ trong quá trình chơi
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
                             **********************************************
THỨ NĂM NGÀY 02 THÁNG 04 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà,bố mẹ , cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM- Âm nhạc: - Dạy vỗ tay theo TTC bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”
                                - Nghe hát: “ Mời lên tàu lửa”
                               - TCAN:Tai ai tinh
1.Mục đích
* Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát,hiểu nội dung, biết vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát
 “ Đoàn tàu nhỏ xíu” MT89.
- Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp,tiết tấu bài hát(MT97)
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát 
- Chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý cho trẻ 
*Thái độ
- Giáo dục trẻ không được chơi gần đường ray, không tự ý vượt qua rào chắn của đường 
ray, vì sẽ rất nguy hiểm.
2.Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô :
-Tranh ảnh :Đoàn tàu
- Nhạc bài hát : “Đoàn tàu nhỏ xíu, Mời lên tàu lửa”
* Đồ dùng của trẻ 
- Đầu tóc trang phục gọn gàng
3: Tiến hành hoạt động
	                          Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ  quan sát hình ảnh đoàn tàu hỏa và đàm thoại:
+Các con vừa quan sát hình ảnh gì?
+Các con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa?
+Khi ngồi trên tàu hỏa các con phải làm gì?

=>Cô khái quát : Cô biết 1 bài hát rất hay nói về tàu hỏa đấy đó là bài hát: :” Đoàn tàu nhỏ xíu” bây giờ các con hãy ngồi trật tự lắng nghe nhé!
2. Nội dung
2.1 . Hoạt động 1 : Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát”Đoàn tàu nhỏ xíu”- sáng tác :”Mộng Lân”
- Cô và trẻ cùng nhau nghe bài hát :” Đoàn tàu nhỏ xíu”
+ Con thấy giai điệu của bài hát như thế nào?
+ Làm thế nào để bài hát được sinh động hơn?
=> Để bài hát hay hơn cô dạy các con vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát này nhé!
*Cô vỗ tay mẫu:
- Lần 1 : Cô hát không  nhạc kết hợp vỗ tay minh họa
 Cô vừa hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm minh họa cho cả lớp mình xem rồi đấy, cả lớp có thấy hay không ?
- Lần 2:  Cô phân tích từng động tác trong từng câu hát  
+ Cô vỗ tay vào câu hát đầu tiên của bài hát,vỗ vào từ “Xịch,xịch, xịch” (Vỗ tay 3 tiếng) sau đó mở tay ra (nghỉ 1 nhịp) , tiếp tục vỗ tay ở các tiếng “ một, đoàn , tàu” (Vỗ tay 3 tiếng), mở tay ra (nghỉ 1 nhịp)...cứ vỗ như vậy cho đến hết bài hát
- Lần 3: Cô hát cùng nhạc, kết hợp vận độg theo tiết tấu chậm bài hát 
* Dạy trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm
- Cô mời cả lớp hát và vỗ theo cô 2-3 lần
- Cô mời cá nhân trẻ hát và vỗ theo tiết tấu chậm bài hát
- Sau đó, cô chia trẻ thành tổ để thi đua
- Nhóm bạn trai, bạn gái hát
=>Cô chú ý sửa sai, đồng thời khen ngợi và động viên  trẻ 
2.2 . Hoạt động 2: Nghe hát : “Mời lên tàu lửa”
- Bây giờ cô hát cho các con nghe bài hát:”Mời lên tàu lửa”, cả lớp chú ý lắng nghe nhé!
 + Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe kết hợp cử chỉ, điệu bộ 
 + Lần 2: Kết hợp với nhạc và giao lưu cùng trẻ.
=>Cô giới thiệu nội dung : Bài hát nói về các bạn nhỏ chơi làm đoàn tàu trên sân trường, mời nhau lên tàu lửa đi chơi khắp nơi rất thích mà không mất tiền
- Lần 3: Cho trẻ nghe ca sỹ hát
=>Giáo dục: trẻ không được chơi gần đường ray, không tự ý vượt qua rào chắn của đường ray, vì sẽ rất nguy hiểm.
2.3. Hoạt động 3: TCVĐ :” Tai ai tinh”
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
+ Cách chơi: Cô mời 1 trẻ lên và đội mũ chóp vào. Sau đó cô mời thêm 1 bạn lên gõ một trong những loại dụng cụ mà cô đang có. Cô cho trẻ đội mũ chóp đoán xem bạn
mình vừa gõ dụng cụ gì.
+ Luật chơi: Bạn nào đoán đúng sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay, bạn nào đoán sai thì phải nói lại tên nhạc cụ cho đúng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô tuyên dương, động viên trẻ
3. Kết thúc :
- Cô nhận xét giờ học động viên khen ngợi trẻ
	
-Trẻ quan sát
-Đoàn tàu
-Rồi ạ
-Ngồi ngay ngắn, không chạy linh tinh
-Trẻ lắng nghe






-Trẻ lắng nghe
-Vui tươi
-Vận động theo nhạc
-Vâng ạ



-Có ạ


-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe


-Trẻ thực hiện

-Trẻ thi đua





-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe





-Trẻ lắng nghe






-Trẻ chơi


III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                   Quan Sát: Cây hoa giấy và cây dừa cạn
                   Trò chơi vận động: Kéo co
         Chơi tự do:  phấn, giấy, sỏi
1. Mục đích
* Kiến thức.
- Trẻ biết  tên cây, đặc điểm lợi ích của cây hoa giấy và cây dừa cạn
- Trẻ so sánh được sự khác nhau, giống nhau của đối  tượng được quan sát.
 *Kỹ năng:  
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ ,chú ý cho trẻ 
- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 * Thái độ: 
- Trẻ biết quý chăm sóc và bảo vệ cây. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây hoa giấy và cây dừa cạn
- Dây thừng,cờ
*Đồ dùng của trẻ
- Phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ  của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Các con ơi, thời tiết hôm nay như thế nào, cô cho trẻ nhận xét sau đó khẳng định lại.
- Nào, cô và các con sẽ cùng hát vang bài hát “ Đi chơi” nào. 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây hoa giấy và cây dừa cạn
*Quan sát :Cây hoa giấy
- Cô cho trẻ đi đến chỗ cây hoa giấy và hỏi trẻ:
+ Cây gì đây chúng mình?
+ Cây hoa giấy gồm có những phần nào?

+ Gốc cây như thế nào?Có tác dụng gì?


+ Thân cây như thế nào? (Sần xùi,có gai)
+ Lá cây màu gì ?
+ Hoa giấy mầu gì?
+ Vậy muốn cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?
* Quan sát cây dừa cạn: (Tương tự như cây hoa giấy)
* So sánh
- Giống nhau:đều có gốc, rễ, thân, cành, lá 
- Khác nhau:
+ Cây hoa giấy: là cây thân leo,thân có gai, nhiều hoa tạo thành chùm(hoa có nhiều màu)
+ Cây dừa cạn: thân mọng nước,hoa màu hồng tím
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây không bẻ cành bứt lá.
2.2 . Hoạt động 2: Trò chơi “Kéo co”
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi :
+ Luật chơi: Đội nào dẫm vạch trước thì đội đó thua cuộc. 
+ Cách chơi: Chia số trẻ ra làm 2 đội nếu đội cân sức nhau mỗi đội cử ra một đội trưởng và tất cả các bạn bám vào dây khi có hiệu lệnh kéo thì các con khéo đội nào dẫm vào vạch chuẩn trước thì đội đó thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần
- Cô quan sát, động viên, khuyến khích trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3 : Chơi tự do với phấn, lá, sỏi …
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phất thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với 
đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô







- Cây hoa giấy
- Có gốc cây, thân cây, cành, lá cây
- Gốc cây có rễ cây, hút chất dinh dưỡng nuôi cây
- Trẻ trả lời 
- Lá cây màu xanh non
- Màu trắng
-Chăm sóc, bảo vệ


-Trẻ lắng nghe








-Trẻ lắng nghe






-Trẻ chơi

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




-Trẻ chơi 





V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 1. Trò chơi : Mèo đuổi chuột
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:
+ Luật chơi : chuột sẽ chạy còn mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
+ Cách chơi: Cô sẽ chọn ra hai bạn: một bạn làm mèo, còn một bạn làm chuột. Những bạn còn lại đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn nối liền. Mèo và chuột sẽ đứng trong vòng tròn, khi hiệu lệnh của cô giáo , mèo sẽ rượt đuổi chuột, chuột phải luồn qua các hang do các bạn tạo ra để tìm cách tránh sự đuổi bắt của mèo. Trường hợp mèo chạm tay được vào chuột coi như chuột đã bị bắt.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần(Cô bao quát, động viên, khích lệ trẻ chơi)
2. Làm sách kỹ năng
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ: 35   .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
	
- Biện pháp khắc phục :
	
**********************************************
THỨ SÁU NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà,bố mẹ , cất đồ dùng đúng nơi quy định
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con có biết hôm nay là thứ mấy không?Cuối tuần các con có được bố mẹ đưa đi đâu chơi không?
=>Giáo dục trẻ giữ an toàn khi tham gia giao thông
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
                                          PTNN:Thơ “Tiếng còi tàu”
1.Mục đích
* Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ đọc thuộc bài thơ(MT57)
* Kỹ năng:
- Rèn khả năng đọc diễn cảm và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ . Rèn sự tự tin, mạnh dạn khi đọc thơ
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ không được chơi ở gần đường tàu khi tàu chạy qua sẽ rất nguy hiểm.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
2. Chuẩn bị:
*Đồ dùng của cô
- Tranh minh họa bài thơ. 
*Đồ dùng của trẻ
-Đầu tóc trang phục gọn gàng
3.Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
-Cô và trẻ hát và vận động theo lời bài hát:”Mời lên tàu lửa”và đàm thoại :
+Cô và các con vừa hát bài hát gì?

+Bài hát nhắc đến phương tiện giao thông nào?
+Con đã nhìn thấy tàu hỏa bao giờ chưa?Tiếng còi tàu kêu như thế bào?
=>Cô biết một bài thơ rất hay cũng nhắc đến tiếng còi tàu hỏa đấy.Để biết đó là bài thơ gì, chúng mình hãy ngồi trật tự lắng nghe cô đọc bài thơ :”Tiếng còi tàu “ nhé!
2. Nội dung
 2.1. Hoạt động 1 :Cô đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc thơ  
+ Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm
=>Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ “Tiếng còi tàu” do nhà thơ :” Hồng Vy” sáng tác đấy 
+ Lần 2: Cô đọc thơ diễn cảm kết hợp tranh minh họa
=> Cô giới thiệu nội dung bài thơ:  Bài thơ nói về tác dụng của tiếng còi tàu  báo hiệu cho mọi người biết là tàu sắp chạy đến gần để mọi người cùng tránh.
2.2 .Hoạt động 2 :Đàm thoại - trích dẫn:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về tiếng gì?
- Tiếng còi tàu kêu như thế nào?(Cho trẻ làm tiếng còi
tàu)
- Khi nghe thấy tiếng còi tàu thì các con phải làm gì?
+ Trích: “Xình xịch xình xịch
               Nghe tiếng còi tàu
               Hãy nhắc nhở nhau
               Đừng ra cổng chắn”
- Nếu không nghe lời sẽ như thế nào?
+ Trích: “Chớ có liều lĩnh
               Vượt qua đường tàu
               Khi tàu xịch đến
               Biết tránh vào đâu”
· Nếu là các con, khi tàu gần đến, các con sẽ làm gì?

=> Giáo dục trẻ: Khi nghe thấy tiếng còi tàu thì phải dừng lại không được đi qua đường tàu lúc đó sẽ rất nguy hiểm.
2.3. Hoạt động 3 :Dạy trẻ đọc bài thơ.
 -Trẻ đọc thơ cùng cô
+ Cô mời cả lớp đọc (2 lần)
+ Cô cho các nhóm tổ đọc(3 tổ đọc)
+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái đọc bài thơ 
+ Cá nhân đọc thơ
- Trẻ đọc, cô sửa sai và động viên trẻ.
- Và để cảm ơn nhà thơ Hồng Vy đã sáng tác ra bài thơ này, cô con mình cùng nhau đọc lại thật to, thật hay bài thơ này nhé
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ và chuyển hoạt động  
	
 

- Bài hát:”Mời lên tàu lửa”
- Tàu hỏa
- Rồi ạ , Tu tu

-Vâng ạ






-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe




-Bài thơ: “Tiếng còi tàu” do nhà thơ :” Hồng Vy”
-Tiếng còi tàu
-Tu tu

-Tránh xa hàng rào chắn đường tàu



- Sẽ không tránh kịp và gặp tai nạn



- Tránh xa ,không lại gần rào chắn
-Trẻ lắng nghe



-Trẻ đọc thơ

-Trẻ đọc thơ



- Cả lớp đọc



III. HOẠT ĐỘNG GÓC( như hoạt động tuần)
IV:HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                                    Quan Sát: Cây khế và cây mít
                   Trò chơi vận động: Trốn tìm
                   Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế và cây mít
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Cây khế và cây mít ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
- Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
*Đồ dùng của trẻ: Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	                        Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát,điểm danh ,kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân 
- Cô hướng trẻ vào nôi dung bài học 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây khế và cây mít
*Quan sát Cây khế
- Cô dẫn trẻ đến bên cây khế và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cây khế có những đặc điểm gì?

- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Cành khế như thế nào?
- Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
- Cây có quả không ?
- Quả khế như thế nào?
- Ai đã được ăn khế rồi? Ăn khế có vị gì?

=> Cô khái quát :Đây là cây khế, gốc cây to, sần sùi, thân cây to và cao, màu nâu, sờ thấy sần sùi. Lá cây tròn, nhẵn, màu xanh. Quả khế to, có mũi.
*Quan sát cây mít (Tương tự cây khế )
* So sánh
- Giống nhau đều là cây ăn quả, có gốc ,thân,cành,lá
- Khác nhau:+ Cây khế lá bé xanh nhạt ,quả bé thường có 5 múi hình ngôi sao
                   +Cây mít lá to màu xanh thẫm, quả to vỏ có nhiều gai nhọn,bên trong ruột có nhiều múi nhỏ màu vàng
=>Giáo dục :  muốn cho cây  luôn tươi tốt ra nhiều hoa thì chúng mình phải chăm sóc cây tưới cho cây nhặt cỏ cho cây nữa.
2.3.Hoạt động 3:Trò chơi : Trốn tìm 
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát , nhận xét, động viên trẻ
2.4.Hoạt động 4: Chơi theo ý thích, phấn, lá ,sỏi
- Cô giới thiệu đồ chơi cho trẻ tự hướng vào đồ chơi mình yêu thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát, động viên trẻ chơi
3.Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ trò chuyện cùng cô





- Cây khế
- Có gốc cây, thân cây, lá cây
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì
- Nhiều cành,cành nhỏ
- Lá cây màu xanh nhạt, nhỏ
- Có ạ
- Quả khế có múi
- Con ạ. Ăn khế có vị ngọt?
- Trẻ chú ý lắng nghe





-Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe và chơi theo ý thích


V. HOẠT ĐỘNG ĂN ,NGỦ, VỆ SINH ( như hoạt động tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU( như hoạt động tuần)
· Vệ sinh cuối tuần
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
*Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ:  35  .Có mặt:     .Vắng mặt:
-Trạng thái cảm xúc:
	
- Kiến thức, kỹ năng:
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:
	
- Biện pháp khắc phục :
	
	

